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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

Bản án số 54/2023/HS-PT 

Ngày: 22/9/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Cao Việt Hoàng. 

Các Thẩm phán: 1. Ông Đinh Xuân Tuấn; 

                            2. Ông Nguyễn Hữu Hòa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Thủy - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên toà:      

Bà Nguyễn Thị Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến 

hành xét xử phúc thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số 

82/2023/TLPT-HS ngày 25 tháng 8 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Văn E do 

có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 95/2023/HSST 

ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Văn E, sinh năm 1946; nơi ĐKHKTT: thôn TX xã YT, huyện YP, 

tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 10/10; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn 

Văn Ch và bà Nguyễn Thị G (đều đã chết); gia đình có 02 chị em, bị cáo là thứ 

hai; có vợ là Nguyễn Thị V, sinh năm 1949 và 07 con, lớn nhất sinh năm 1972, 

nhỏ nhất sinh năm 1991; tiền án; Không; tiền sự: Ngày 06/4/2021 Công an huyện 

Yên Phong xử phạt hành chính về hành vi “ Cố ý làm hư hỏng tài sản của người 

khác” và hành vi “Gây mất trật tự nơi công cộng” với mức phạt tiền là 3.700.000 

đồng (bị cáo chưa chấp hành nộp phạt); bị bắt tạm giam từ ngày 24/3/2023 đến 

nay, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh; có mặt tại điểm 

cầu thành phần. 

Ngoài ra trong vụ án này còn có bị hại không kháng cáo, không liên quan 

đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau. 
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Ngày 11/11/2019, Tòa án nhân dân huyện Yên Phong ban hành Bản án dân 

sự sơ thẩm số 23/2019/DSST giải quyết vụ án kiện đòi tài sản, giữa nguyên đơn là 

bà Đào Thị H, sinh năm 1967, trú tại thôn Thượng Thôn, xã Đông Tiến, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh với bị đơn là anh Nguyễn Văn D, sinh năm 1982 và chị Đinh 

Thị M, sinh năm 1982, cùng trú tại thôn Trần Xá, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh. Bản án trên buộc anh D, chị M phải trả cho bà H quyền sử dụng đất 

của thửa đất số 199, tờ bản đồ số 29, diện tích 107,0 m2 và tài sản là ngôi nhà hai 

tầng trên đất, thửa đất này phía Bắc giáp nhà Nguyễn Văn E, sinh năm 1946, cùng 

trú tại thôn Trần Xá, xã Yên Trung, bị cáo E là bố của anh D. Sau khi Bản án có hiệu 

lực pháp luật, ngày 26/12/2019, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong ban 

hành Quyết định thi hành án số 40/QĐ-THA để thi hành án theo đơn yêu cầu của bà 

Đào Thị H.     

 Quá trình xác minh thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên 

Phong nhận thấy trên phần tài sản của anh D, chị M phải thi hành án có tài sản của 

Nguyễn Văn E nên đã mời Nguyễn Văn E làm việc nhưng Nguyễn Văn E không 

hợp tác. Ngày 04/01/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong ra Quyết 

định số 10 về cưỡng chế thi hành án đối với anh D, chị M. Ngày 03/10/2022, 

Nguyễn Văn E có đơn tố cáo ông Nguyễn Công D1 – Phó Chi cục trưởng Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Yên Phong về việc ký Quyết định cưỡng chế số 10 ngày 

04/01/2021 sai luật. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong nhiều lần gửi 

các quyết định, thông báo liên quan đến việc thi hành án tài sản của anh D, chị M 

qua đường bưu điện cho Nguyễn Văn E nhưng Nguyễn Văn E không nhận. Ngày 

27/10/2022, ông Lê Đăng Đ - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Yên Phong đã làm việc với Nguyễn Văn E về nội dung đơn tố cáo nhưng Nguyễn 

Văn E không ký biên bản làm việc. Ngày 31/10/2022, Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Yên Phong ban hành Thông báo số 512 về việc không thụ lý đơn tố cáo thi 

hành án. Ngày 26/12/2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong ban hành 

Thông báo số 610 về việc yêu cầu Nguyễn Văn E tự nguyện tháo dỡ tài sản trên 

phần đất phải thi hành án của anh D, chị M, nếu Nguyễn Văn E không chấp hành 

thì sẽ tiến hành cưỡng chế.     

 Do Nguyễn Văn E không nhận các quyết định, thông báo do Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Yên Phong gửi nên khoảng gần 15 giờ ngày 27/12/2022, ông 

Lê Đăng Đ – Chi cục trưởng, anh Trương Quốc B – Chấp hành viên Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Yên Phong và anh Nguyễn Xuân D2, trú tại thôn Ấp Đồn, 

xã Yên Trung, huyện Yên Phong (Công an viên xã Yên Trung) đến nhà Nguyễn 

Văn E để trực tiếp giao văn bản. Khi vào trong phòng khách ở tầng 1 nhà Nguyễn 

Văn E, anh B giới thiệu: “Hai anh em cháu ở bên thi hành án, đi cùng có anh Dân 

bên Công an xã vào gửi ông cái thông báo”. Nhưng Nguyễn Văn E nói: “Chúng 

mày chưa có quyền gửi tao thông báo”. Lúc này ông Đ đọc nội dung các quyết 

định, thông báo và anh B lập biên bản, nhưng Nguyễn Văn E không nghe và túm 

cổ áo ông Đ kéo ra ngoài nhưng ông Đ không đứng dậy. Anh D ngồi cạnh ông Đ 

nên đứng dậy gạt tay Nguyễn Văn E ra. Nguyễn Văn E nói: “Tao khóa nhốt chúng 

mày vào” rồi cầm chìa khóa đi ra khóa trái cổng lại. Anh Dân nói: “ông cứ bình 

tĩnh không phải khóa”, nhưng Nguyễn Văn E không nghe và nói: “Tao phải khóa 
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nhốt chúng mày đến 9 giờ, chúng mày bố láo vào nhà tao làm việc không có giấy 

tờ báo trước, chúng mày chưa đủ thẩm quyền làm việc với tao, phải là Chi Cục 

trưởng thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh mới có quyền làm việc với tao”. Khi 

Nguyễn Văn E quay lại vào trong nhà thì anh B đưa cho Nguyễn Văn E tờ thông 

báo nhưng Nguyễn Văn E cầm rồi vò nát tờ thông báo và vứt xuống bàn uống nước. 

Sau đó, ông Đ, anh B, anh Dân đi ra ngoài sân thì Nguyễn Văn E cầm tờ thông báo 

vừa vò nát ra nhét vào áo khoác ông Đ, ông Đ để tờ thông báo ra bàn ở sân nhà thì 

Nguyễn Văn E cầm tờ thông báo rồi xé vụn. Ông Đ liên tục, nhiều lần yêu cầu 

Nguyễn Văn E mở cổng để đoàn công tác ra về và dùng điện thoại di động của 

mình quay lại hình ảnh, lời nói của Nguyễn Văn E. Tuy nhiên Nguyễn Văn E không 

chấp hành mở cổng.      

Nhận được tin báo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong, 

khoảng 17 giờ 30 ngày 27/12/2022, lực lượng Công an huyện Yên Phong đến nhà 

bị cáo E để yêu cầu Nguyễn Văn E mở cổng nhưng Nguyễn Văn E không mở và 

nói đúng 06 giờ tối mới mở cổng. Đến 18 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn E cầm chìa 

khóa mở cổng cho lực lượng Công an huyện vào làm việc, lập biên bản sự việc, 

tuy nhiên Nguyễn Văn E không ký vào biên bản.    

Với nội dung trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 95/2023/HSST ngày 

24/7/2023 của Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã xét xử và 

tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn E phạm tội “Giữ người trái pháp luật” 

Áp dụng điểm c, đ khoản 2 Điều 157, điểm o, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51, Điều 38 BLHS, Điều 329 BLTTHS xử phạt: Nguyễn Văn E 24 tháng tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 24/3/2023. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

Ngày 26/7/2023, bị cáo Nguyễn Văn E có đơn kháng cáo xin được hưởng 

án treo.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên kháng cáo xin hưởng án treo và 

đề nghị xem xét lại tiền sự đối với bị cáo. 

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung của bản án sơ thẩm. 

Tuy nhiên, bị cáo cho rằng, ông Lê Đăng Đ - Chi Cục trưởng Chi Cục Thi hành 

án huyện Yên phong và ông Trương Quốc B - Chấp hành viên không chấp hành 

quy định mặc trang phục khi làm việc. Hơn nữa, bị cáo chỉ giữ ông Đ, ông B và 

ông Dân 03 tiếng. Bị cáo không có hành vi đánh đập gì. Bị cáo cho rằng, mức độ 

giữ người trái pháp luật là không quá nghiêm trọng. 

Về xác định tiền sự, bị cáo E không đồng ý việc xử lý bị cáo về hành vi “Cố 

ý làm hư hỏng tài sản của người khác” và “Gây mất trật tự nơi công cộng”. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố 

tại phiên tòa, sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội, các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xem xét nội dung kháng cáo 

của bị cáo Nguyễn Văn E đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) không chấp nhận 
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kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm, xử phạt bị 

cáo 24 tháng tù. 

Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, chỉ mong HĐXX cho 

bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn E nộp trong thời hạn luật định 

và hợp lệ, nên được HĐXX xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về tội danh, điều luật áp dụng: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo hoàn toàn 

khai nhận về hành vi phạm tội của mình như án sơ thẩm đã quy kết. Lời khai nhận 

tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng, các tài liệu, chứng 

cứ có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Ngày 27/12/2022 bị cáo Nguyễn Văn 

E đã có những hành vi khóa cổng nhà để giữ ông Đ, ông B là cán bộ Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Yên Phong và ông Dân công an viên xã Yên Trung là những 

người đang thi hành công vụ trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 18 giờ. Do vậy, 

bản án sơ thẩm đã xét xử và tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn E phạm tội “Giữ người 

trái pháp luật” theo điểm c, đ khoản 2 Điều 157 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Về đề nghị xem xét xác định tiền sự đối với bị cáo. HĐXX nhận thấy, 

bị cáo Nguyễn Văn E bị Công an huyện Yên Phong xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi gây mất trật tự nơi công cộng và hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của 

người khác với mức xử phạt của 02 hành vi là 3.700.000 đồng theo Quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính số 46/QĐ-XPHC ngày 06/4/2021. Bị cáo E đã được 

Công an huyện Yên Phong phối hợp với Công an xã Yên Trung đến nhà để giao 

nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên cho bị cáo E nhưng bị cáo không 

nhận, bị cáo E đã viết và ký vào Quyết định xử phạt là “Tôi không nhận Quyết 

định này”. Công an huyện Yên Phong đã lập Biên bản làm việc. Tại giai đoạn 

điều tra, Điều tra viên đã lấy lời khai của bị cáo E, xác định bị báo đã biết được 

mình bị xử phạt hành chính nhưng bị cáo chống đối, không chấp hành. Bị cáo 

cũng không có khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy định. Do đó, việc xác định tiền sự đối với bị 

cáo Nguyễn Văn E là đúng quy định pháp luật. 

[4] Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo E, HĐXX nhận thấy: Bị cáo 

có 02 tình tiết định khung tăng nặng là “đối với người đang thi hành công vụ” và 

“đối với 02 người trở lên”. Bản án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tính chất, mức độ 

nguy hiểm của hành vi, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ xử phạt bị cáo E 24 tháng 

tù về tội “Giữ người trái pháp luật” - mức hình phạt thấp nhất của khung hình phạt 

là phù hợp. Tại giai đoạn chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo bị cáo 

E không cung cấp thêm bất kỳ tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới. 

Xét thấy, theo Điều 65 Bộ luật Hình sự, Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP và Nghị 

quyết 01/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy 
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định về án treo, thì bị cáo có nhân thân xấu, đang có 01 tiền sự (chưa chấp hành 

nộp phạt), nên không đủ điều kiện để áp dụng án treo đối với bị cáo. Do vậy, 

HĐXX thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[6] Về án phí: Do bị cáo Nguyễn Văn E là người cao tuổi, bị cáo đề nghị 

miễn án phí theo quy định nên áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 về án phí, lệ phíTòa án, nên bị cáo không phải chịu án phí. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng Hình sự: Không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn E, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Áp dụng điểm c, đ khoản 2 Điều 157, điểm o, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51, Điều 38 BLHS, xử phạt: Nguyễn Văn E 24 (Hai mươi tư) tháng tù về tội “Giữ 

người trái pháp luật”, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 24/3/2023. 

Áp dụng Điều 347 BLTTHS: Quyết định tạm giam bị cáo Nguyễn Văn E 

45 ngày kể từ ngày tuyên án phúc thẩm để bảo đảm việc thi hành án. 

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án lệ phí. Miễn án phí hình sự phúc thẩm 

cho bị cáo Nguyễn Văn E. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận:                                      
- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

- Phòng PC 10 - CA tỉnh Bắc Ninh; 

- Trại tạm giam - CA tỉnh Bắc Ninh 

- CQĐT; VKS; TAND huyện Yên Phong; 

- Bị cáo; NTGTT; 

- Lưu. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Cao Việt Hoàng 
 

 

 
 


